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Mã đề thi 777 

I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) 

Câu 1: Người nào có quyền khiếu nại? 

 A. Mọi công dân biết về việc làm trái pháp luật gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước. 

 B. Người chứng kiến hành vi vi phạm pháp luật. 

 C. Người phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

 D. Tổ chức bị ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp do quyết định trái pháp luật của cơ quan nhà nước. 

Câu 2: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm 

sát, trừ trường hợp 

 A. phạm tội đặc biệt nghiêm trọng   B. phạm tội đang hưởng án treo. 

 C. đang bị truy nã.     D. phạm tội quả tang. 

Câu 3: Nghi ngờ con ông A lấy cắp điện thoại của mình, ông B cùng con trai tự tiện xông vào nhà ông A 

để khám xét. Hành vi này xâm phạm đến quyền 

 A. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân. 

 B. được bảo đảm bí mật đời tư của công dân. 

 C. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

 D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

Câu 4: Anh Hưng đã bắt nhốt anh Bảy vì không trả tiền thuê nhà. Anh Hưng đã xâm phạm đến quyền cơ 

bản nào của công dân? 

 A. Quyền được pháp luật bảo vệ về danh dự của công dân. 

 B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

 C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân. 

 D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

Câu 5: Khiếu nại về quyết định chia tài sản trong xét xử ly hôn của Tòa án công dân gửi đơn đến 

 A. Tòa án nhân dân B. Ủy ban nhân dân 

 C. Viện kiểm sát nhân dân D. Cơ quan điều tra 

Câu 6: Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội gắn liền với hình thức thực hiện dân chủ 

 A. tập trung. B. gián tiếp. C. trực tiếp. D. đại diện. 

Câu 7: Mỗi cử tri có một phiếu bầu đối với một cuộc bầu cử và giá trị phiếu bầu như nhau không phụ 

thuộc vào giới tính, địa vị xã hội, sắc tộc, tôn giáo,... Điều này thể hiện nguyên tắc bầu cử 

 A. phổ thông. B. trực tiếp. 

 C. bình đẳng. D. bỏ phiếu kín. 

Câu 8: Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, công dân thực hiện quyền tham gia quản 

lí nhà nước và xã hội ở phạm vi 

 A. cơ sở B. quốc gia. C. cả nước. D. lãnh thổ. 

Câu 9: Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ trường hợp đặc biệt bị pháp luật 

cấm. Điều này thể hiện nguyên tắc bầu cử 

 A. bình đẳng.                     B. phổ thông.        C. trực tiếp.  D. bỏ phiếu kín. 

Câu 10: Khi khiếu nại về quyết định giao quyền sử dụng đất ở địa phương công dân sẽ gửi đơn khiếu nại 

đến cơ quan nào? 

 A. Viện kiểm sát nhân dân B. Tòa án nhân dân. 

 C. Cơ quan điều tra D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 11: Việc khám chỗ ở của một người được thực hiện khi 

 A. người đó xúc phạm danh dự của người khác.    B. nghi ngờ người đó ăn trộm. 

 C. cần bắt người phạm tội đang lẩn tránh ở đó.    D. người đó say rượu, gây gổ. 

Câu 12: Khi anh An đang viết phiếu bầu, anh Minh đã lén xem trộm. Hành vi của anh Minh đã vi phạm 

nguyên tắc bầu cử 

 A. phổ thông.                            B. bỏ phiếu kín  C. trực tiếp.  D. bình đẳng. 
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Câu 13: Khi nhìn thấy kẻ gian đột nhập vào nhà hàng xóm, A đã không báo tin cho công an, im lặng vì 

sợ bị trả thù. A đã không thực hiện quyền nào? 

 A. Quyền khiếu nại.     B. Quyền tố cáo. 

 C. Quyền tự do ngôn luận.    D. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội. 

Câu 14: Ở phạm vi cơ sở, các đề án tái định canh, định cư, giải phóng mặt bằng là những việc dân 

 A. giám sát, kiểm tra. 

 B. được biết. 

 C. tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định. 

 D. bàn và quyết định trực tiếp. 

Câu 15: Theo quy định của pháp luật ai có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam ? 

 A. Thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp.  B. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp. 

 C. Bí thư Đảng ủy các cấp.    D. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp. 

Câu 16: Vì ganh ghét nhau An đã tung tin nói xấu Mai trên facebook của mình. Hành vi đó xâm phạm tới 

quyền được pháp luật bảo hộ về 

 A. uy tín cá nhân của công dân.   B. danh dự, nhân phẩm của công dân. 

 C. tính mạng, sức khỏe của công dân.  D. bí mật đời tư của công dân. 

Câu 17: Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, 

kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước thông qua quyền 

 A. tự do ngôn luận. B. khiếu nại, tố cáo. 

 C. dân chủ. D. bầu cử, ứng cử. 

Câu 18: Công dân A sinh ngày 2/5/2000 thì đến thời gian nào công dân A có quyền ứng cử? 

 A. 2/5/2018. B. 1/5/2021. C. 2/5/2008. D. 2/5/2021. 

Câu 19: Chị T kế toán nghi ngờ anh H biết việc chị và ông K giám đốc Sở cấu kết rút tiền cơ quan cho 

vay nặng lãi nên xúi giục ông K đuổi việc anh H. Thấy mình bị sa thải, lại bị chị T trì hoãn thanh toán các 

khoản tiền theo quy định, anh H phản ánh với ông Q cán bộ cơ quan chức năng. Vì đã nhận của ông K 

một trăm triệu đồng, ông Q báo cho ông K biết việc này. Phát hiện sự việc, anh H thuê anh B đánh ông Q 

gãy chân. Những ai dưới đây vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

 A. Ông K và ông Q B. Ông K, chị T và ông Q 

 C. Ông K và chị T D. Ông K, anh H và ông Q . 

Câu 20: Khi tiến hành bầu cử, một tổ bầu cử đã để hòm phiếu không có nắp để cử tri bỏ phiếu thuận tiện. 

Một số cử tri thấy vậy phản đối. Việc làm của tổ bầu cử đã vi phạm nguyên tắc bầu cử 

 A. bình đẳng.                   B. bỏ phiếu kín. C. phổ thông. D. trực tiếp. 

Câu 21: Người có quyền bầu cử có độ tuổi từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên? 

 A. 18 tuổi. B. 16 tuổi. C. 21 tuổi. D. 20 tuổi. 

Câu 22: Công ty H đề nghị cơ quan thuế xem xét lại quyết định tăng thuế đối với công ty của họ. Công ty 

H đang thực hiện quyền 

 A. tự do kinh doanh.                   B. khiếu nại.  C. tố cáo.  D. bãi nại. 

Câu 23: Chị B bị buộc thôi việc vì lí do có bầu. Chị B cần căn cứ vào quyền nào của công dân để bảo vệ 

quyền lợi của mình? 

 A. Quyền khiếu nại.    B. Quyền tự do ngôn luận. 

 C. Quyền tố cáo.    D. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội. 

Câu 24: Người thuộc trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử? 

 A. Đang thi hành án phạt tù.  B. Đang điều trị ở bệnh viện. 

 C. Đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật. D. Đang đi công tác ở biên giới, hải đảo. 

II. TỰ LUẬN (4,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm)  

Hãy phân tích các nguyên tắc bầu cử. 

Câu 2. (2,0 điểm)  

a. Bạo lực học đường là những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản nào của công dân? 

b. Nêu trách nhiệm của bản thân trong việc ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường hiện nay? 

------ HẾT ----- 

 


